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	TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2009 PHÂN THEO ĐỊA BÀN

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 09/12/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn                   Địa bàn
	Tổng
	Chia ra
	Trong đó: Phân theo địa bàn

	
	
	
	Ngành quản lý
	Huyện. thị xã quản lý
	Kon Tum
	Đăk Hà
	Đăk Tô
	Tu Mơ Rông
	Ngọc Hồi
	Đăk Glei
	Sa Thầy
	Kon Rẫy
	Kon PLong

	
	
	
	
	
	Trên địa bàn
	T.đó: thị xã quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý
	Trên địa bàn
	T.đó: huyện quản lý

	 
	Tổng cộng (*)
	776.550
	431.050
	345.500
	140.957
	63.472
	66.413
	39.512
	27.093
	25.270
	47.759
	41.176
	106.451
	32.093
	51.490
	35.210
	61.981
	53.028
	27.904
	23.712
	40.024
	32.027

	A
	Vốn NSĐP và TW hỗ trợ có MT
	696.488
	406.838
	289.650
	139.370
	62.070
	61.550
	35.650
	18.180
	17.030
	36.600
	32.770
	99.150
	26.350
	35.220
	26.870
	53.350
	45.900
	22.300
	20.160
	28.700
	22.850

	I
	Vốn cân đối NS ĐF
	210.960
	91.980
	118.980
	83.850
	50.350
	18.750
	14.350
	6.650
	5.500
	8.300
	4.470
	21.500
	12.800
	7.750
	6.150
	10.600
	10.350
	7.450
	7.360
	10.000
	7.650

	1
	Vốn đầu tư XDCB trong nước
	128.000
	75.800
	52.200
	38.850
	9.850
	6.750
	3.550
	3.650
	2.800
	8.000
	4.200
	6.500
	6.500
	6.750
	5.250
	8.100
	8.100
	7.050
	7.000
	7.000
	4.950

	 
	Trong đó: Cân đối NS huyện. thị  
	35.400
	
	35.400
	6.200
	6.200
	3.400
	3.400
	2.700
	2.700
	4.200
	4.200
	3.000
	3.000
	4.700
	4.700
	3.100
	3.100
	3.200
	3.200
	4.900
	4.900

	 
	+ Cân đối ổn định
	30.400
	
	30.400
	5.700
	5.700
	3.100
	3.100
	2.700
	2.700
	3.300
	3.300
	3.000
	3.000
	3.500
	3.500
	3.100
	3.100
	2.600
	2.600
	3.400
	3.400

	 
	+ Chi tăng thu KH 2008
	800
	
	800
	500
	500
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+Bổ sung đầu tư 14 xã trọng điểm ĐBKK
	4.200
	
	4.200
	
	
	
	
	
	
	900
	900
	
	
	1.200
	1.200
	
	
	600
	600
	1.500
	1.500

	2
	Chi ĐT & hỗ trợ các DNNN
	760
	760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	82.200
	15.420
	66.780
	45.000
	40.500
	12.000
	10.800
	3.000
	2.700
	300
	270
	15.000
	6.300
	1.000
	900
	2.500
	2.250
	400
	360
	3.000
	2.700

	-
	Ngân sách huyện. thị xã
	66.780
	
	66.780
	40.500
	40.500
	10.800
	10.800
	2.700
	2.700
	270
	270
	6.300
	6.300
	900
	900
	2.250
	2.250
	360
	360
	2.700
	2.700

	-
	Ngân sách tỉnh
	15.420
	15.420
	
	4.500
	
	1.200
	
	300
	
	30
	
	8.700
	
	100
	
	250
	
	40
	
	300
	

	II
	Vốn TW hỗ trợ theo Mục tiêu
	342.528
	174.358
	168.170
	49.120
	11.720
	42.800
	21.300
	11.530
	11.530
	28.300
	28.300
	77.650
	13.550
	27.470
	20.720
	42.750
	35.550
	12.350
	10.300
	15.200
	15.200

	1
	Đầu tư theo Nghị quyết 10-NQ/TW
	107.600
	42.830
	64.770
	29.820
	11.520
	2.800
	1.300
	5.150
	5.150
	2.800
	2.800
	13.150
	8.050
	19.850
	15.400
	13.550
	11.550
	11.050
	9.000
	
	

	2
	Đầu tư khu kinh tế cửa khẩu
	50.000
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ phòng chống cháy rừng và vườn quốc gia
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	
	
	
	
	

	4
	Đầu tư hạ tầng du lịch
	13.000
	
	13.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.000
	13.000

	5
	Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách
	10.000
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đầu tư thực hiện Quyết định 193
	5.000
	2.300
	2.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.300
	
	2.700
	2.700
	
	
	
	

	7
	Đầu tư thực hiện Quyết định 33
	4.000
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	2.500
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	1.500

	8
	Đầu tư theo Quyết định 229
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đầu tư y tế tỉnh và trung tâm y tế dự phòng
	10.000
	10.000
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phát thanh miền núi Tây Nguyên
	3.000
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	2.700
	2.700
	
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	

	11
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	4.000
	
	4.000
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.800
	2.800
	
	
	1.000
	1.000
	
	

	12
	Đầu tư thực hiện Quyết định 160
	5.000
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.500
	2.500
	1.500
	1.500
	1.000
	1.000
	
	
	
	

	13
	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
	9.000
	9.000
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đầu tư các dự án trung tâm cụm xã
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	
	680
	680
	300
	300
	
	
	1.020
	1.020
	
	
	
	
	
	

	15
	Đầu tư các dự án vùng dân tộc thiếu số ít người
	9.000
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đề án tin học các cơ quan Đảng
	1.928
	1.928
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA
	20.000
	15.300
	4.700
	100
	
	
	
	700
	700
	
	
	3.000
	3.000
	
	
	200
	
	300
	300
	700
	700

	18
	Hỗ trợ khác
	75.000
	20.000
	55.000
	
	
	40.000
	20.000
	5.000
	5.000
	10.000
	10.000
	
	
	
	
	20.000
	20.000
	
	
	
	

	III
	Vốn nước ngoài
	125.000
	125 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 000
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nguồn thu SXKT
	18.000
	15.500
	2.500
	6.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.500
	2.500
	3.500
	

	B
	CTMT quốc gia và dự án lớn
	80.062
	24.212
	55.850
	1.587
	1.402
	4.863
	3.862
	8.913
	8.240
	11.159
	8.406
	7.301
	5.743
	16.270
	8.340
	8.631
	7.128
	5.604
	3.552
	11.324
	9.177

	1
	Vốn CTMT quốc gia
	13.650
	3.850
	9.800
	600
	600
	600
	600
	3.600
	3.600
	950
	950
	600
	600
	1.100
	1.100
	600
	600
	800
	800
	950
	950

	2
	Vốn dự án 5 triệu ha rừng
	20.362
	20.362
	
	185
	
	1.001
	
	673
	
	2.753
	
	1.558
	
	7.930
	
	1.503
	
	2.052
	
	2.147
	

	3
	Vốn chương trình 135
	46.050
	
	46.050
	802
	802
	3.262
	3.262
	4.640
	4.640
	7.456
	7.456
	5.143
	5.143
	7.240
	7.240
	6.528
	6.528
	2.752
	2.752
	8.227
	8.227


